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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

A. Trời nóng quá!

B.  Tí ơi, ngày mai là thứ mấy?

C. Hội An là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.

D. Tối nay, tôi đi tập đàn.
Câu 2: Tìm số quy tròn của số gần đúng a=31548023, biết 
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A. 31548000.
B. 31548020.
C. 31548100.
D. 31549000.
Câu 3: Parabol 
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Câu 4: Cho hàm số 
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 có đồ thị là một parabol (P), biết (P) có đỉnh I(2;-1) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3. Tính giá trị của biểu thức 
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Câu 5: Hàm số 
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. Hỏi có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn?

A. 3. 
B. 0.  
C. 1.    
D. 2.
Câu 6: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là điểm thỏa 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Đúng?

A. 
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Câu 7: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số 
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A. N (0;-3). 
B. P(2;-5).                        C. Q(-1;4).
D. M(-2;-5).          
Câu 8: Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ (
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) có điểm đầu và điểm cuối trùng với các đỉnh của tứ giác ABCD là

A. 12. 
B. 8.                    
C. 10.                    
D. 4.                 

Câu 9: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
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Câu 10: Cho hình lục giác đều ABCDEF có tâm O . Tìm một vectơ (
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) bằng vectơ 
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Câu 11: Cho hình vuông ABCD có cạnh 2a. Tính |
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Câu 12:  Cho 
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Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để 
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A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 5.
Câu 13: Cho hình bình hành 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai?

A. 
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Câu 14: Cho tập hợp 
[image: image48.wmf]{
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai?

A. Số tập con (khác rỗng) của 
[image: image49.wmf]X

 là 15.

B. Số tập con của 
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 là 16.

C. Số tập con của 
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 gồm có 
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 phần tử là 2.

D. Số tập con của 
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 gồm có 1 phần tử là 4.
Câu 15: Cho đoạn thẳng AB và điểm I thỏa hình vẽ. Tìm k để 
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1. (1,5đ) 

a) Cho hai tập hợp 
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b) Tìm tập xác định của hàm số 
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Bài 2. (2,0đ) Cho hàm số bậc hai 
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 có đồ thị 
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a) Lập BBT và vẽ đồ thị 
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b) Tìm điều kiện của tham số 
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 để đường thẳng d: 
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 tại hai điểm phân biệt sao cho có đúng một điểm có hoành độ nhỏ hơn 2 . 

Bài 3. (1,5đ) 
a) Cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh : 
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b) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi các điểm M, N lần lượt thuộc  AB, CD sao cho 
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. G là trọng tâm của tam giác DMN. Gọi E là điểm thuộc AD thỏa 
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.  Xác định x để C, G, E  thẳng hàng.
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